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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA THUƠNG MẠI 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Mô phỏng kinh doanh quốc tế 

Mã học phần:  71INBU30042 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71INBU30042_01; 242_71INBU30042_02; 

242_71INBU30042_03 

Hình thức thi: Tiểu luận (Không thuyết 

trình) 
Thời gian làm bài:  7 ngày 

☒ GV giao đề bài trong thời gian giảng 

dạy lớp học phần 

☒ TT. Khảo thí thiết lập và giao đề bài 

trên hệ thống thi CTE theo lịch thi Phòng 

Đào tạo công bố 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm Số SV/nhóm:  4-7 

Quy cách đặt tên file Mã nhóm_Mã lớp_Tên học phần 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức 

đánh giá 

Trọng số CLO trong 

thành phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ liệu 

đo lường mức 

đạt PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Vận dụng kiến thức 

liên quan đến thương 

mại và kinh doanh 

quốc tế vào việc thực 

hiện mua bán hàng 

hoá quốc tế. 

Tiểu luận 50% 1 5 
PI 3.1 A 

PI 4.1  

CLO 2 

Vận dụng kỹ năng 

làm việc nhóm và kỹ 

năng phân tích, đánh 

giá để giải quyết vấn 

đề trong KDQT. 

Tiểu luận 20% 1 2 
PI 6.1, PI 6.2, 

PI 8.1, 8.2, 8.3 

CLO 3 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin, tiếng Anh 

vào quá trình thực 

hiện hoạt động kinh 

doanh quốc tế. 

Tiểu luận 20% 1 2 PI 7.1, PI 7.2 

CLO4 

Thể hiện tác phong 

chuyên nghiệp, ý 

thức trách nhiệm 

trong công việc, 

tuân thủ đạo đức 

nghề nghiệp, phẩm 

chất đạo đức kinh 

doanh. 

Tiểu luận 10% 1 1 PI 10.1 
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III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài 

Bài 1: 

Dựa trên vai trò doanh nghiệp, sản phẩm kinh doanh, quốc gia đã được phân công trong 

quá trình học, các nhóm sinh viên nộp báo cáo theo 1 trong 4 yêu cầu sau:  

a. Mô tả quá trình thực hiện kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 

b. Mô tả quá trình thực hiện kinh doanh xuất khẩu hàng hoá. 

c. Mô tả quá trình thực hiện giao nhận vận tải, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hàng hoá 

nhập khẩu. 

d. Mô tả quá trình thực hiện giao nhận vận tải, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hàng hoá 

xuất khẩu 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

- Bài báo cáo dùng font: Times New Roman, size 13. 

- Trang bìa: Thể hiện các nội dung sau: 

• Tên đề tài: Tuỳ vào yêu cầu mà tên đề tài được đặt như sau: 

o Yêu cầu 1: “Kế hoạch nhập khẩu và quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu 

sản phẩm….vào thị trường EU từ Việt Nam” 

o Yêu cầu 2: “Kế hoạch xuất khẩu và quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu sản 

phẩm….từ Việt Nam sang thị trường EU” 

o Yêu cầu 3: “Quy trình thực hiện giao nhận và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hàng 

hoá nhập khẩu” 

o Yêu cầu 4: “Quy trình thực hiện giao nhận và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hàng 

hoá xuất khẩu” 

• Tên Doanh nghiệp  

• Tên thành viên – Mã số sinh viên - % đánh giá tham gia 

- Mục lục 

- Danh mục các từ viết tắt 

- Danh mục bảng, biểu 

- Nội dung báo cáo: Phân chương/mục theo từng bước thực hiện của đề tài. 

- Danh mục tài liệu tham khảo. 

-Phụ lục: Đính kèm các chứng từ được sử dụng trong suốt quá trình thực hành. 

 

3. Rubric và thang điểm 

 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

10 

Khá 

7.5 

Trung bình 

5 

Kém 

0 

Nội dung 

20 
Phong phú hơn 

yêu cầu 

Đầy đủ theo 

yêu cầu 

Khá đầy đủ, còn 

thiếu một số nội 

dung quan trọng 

Thiếu nhiều 

nội dung quan 

trọng 

40 
Chính xác, 

khoa học 

Khá chính xác, 

khoa học, còn 

vài sai sót nhỏ 

Tương đối 

chính xác, khoa 

học, còn một số 

sai sót 

Thiếu chính 

xác, khoa học, 

nhiều sai sót 

quan trọng 
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Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

10 

Khá 

7.5 

Trung bình 

5 

Kém 

0 

Cấu trúc 

bài 
20 

Cấu trúc bài rất 

hợp lý 

Cấu trúc bài 

khá hợp lý 

Cấu trúc bài 

tương đối hợp 

lý 

Cấu trúc bài 

chưa hợp lý 

Tính trực 

quan 
20 

Rất trực quan 

và thẩm mỹ 

Khá trực quan 

và thẩm mỹ 

Tương đối trực 

quan và thẩm 

mỹ 

Ít/Không trực 

quan và thẩm 

mỹ 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 TS. Hoàng Chí Cương ThS. Nguyễn Hoàng Lê Na 
 


